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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật

HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
HỌC KỲ:  II
     

NĂM HỌC 2014-2015

Lớp :13CĐ_TP,TM

Ngày thi: 

Thời gian thi:   120 phút 


(Sinh viên được sử dụng tài liệu, nhưng không dùng USB)

Lưu ý:

· Sinh viên hãy đặt tên file bài làm như sau: HotenSV_Lop_Somay.sql
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Sinh viên tạo CSDL quản lý khóa học có tên là HotenSV_Lop_Somay với các bảng được mô tả như sau:
Bảng KHOAHOC
	Field name
	Description

	MAKH
	Mã khóa học

	HOCKI
	Học kỳ

	NAM
	Năm

	GIANGVIEN
	Giảng viên



	Bảng KETQUA

	Field name
	Description

	MASV
	Mã sinh viên

	MAKH
	Mã khóa học

	NGAYTHI
	Ngày thi

	DIEM
	Điểm thi

	LEPHITHI
	Lệ phí thi




Câu hỏi:
1. Hãy dùng công cụ Query Analyzer trong SQL Server 2000 để tạo các bảng trên bằng câu lệnh CREATE TABLE

a. Xác định đúng kiểu dữ liệu cho từng trường (field/column) và khóa chính khi tạo các bảng. (1.0 điểm)

b. Tạo ràng buộc khóa ngoại (foreign key) cho các bảng (0.25 điểm)

2. Dùng câu lệnh T_SQL để tạo ràng buộc trên cột điểm phải nhận giá trị từ 0 đến 10. Giá trị mặc định cho cột điểm là 0. (1 điểm)

3. Dùng câu lệnh INSERT để thêm mẫu tin vào các bảng trên. (Nếu cần thiết sinh viên tự cho dữ liệu thêm. Tối thiểu mỗi bảng 5 mẫu tin.) (1 điểm)

4. Cho biết tổng số sinh viên dự thi và tổng tiền lệ phí thi của từng khóa học, thông tin gồm mã khóa học, tên giảng viên, tổng số sinh viên, tổng số lệ phí thi. (1 điểm)
5. Cho biết kết quả của sinh viên có mã số  sinh viên ‘SV01’ học khóa học có mã khóa học ‘KH01’. Thông tin gồm mã sinh viên, tên, khóa học, ngày thi, điểm. Có kiểm tra các trường hợp như SV01 không đăng kí học môn nào, hay có đăng ký học nhưng không có đăng ký khóa học ‘KH01’ (1điểm)

6. Tạo view có tên vw_SinhVien_Rot bao gồm các sinh viên có điểm thi <5. Thông tin gồm mã sinh viên, mã khóa học, giảng viên, ngày thi, điểm. Ngày thi yêu cầu định dang dd/mm/yyyy. Có kiểm tra sự tồn tại trước của view này, nếu đã tồn tại tiến hành xóa view này.(1 điểm)
7. Stored Procedure
a. Tạo stored procedure Spud_SV_KH để đưa vào một sinh viên và mã khóa học, trả ra điểm nếu sinh viên này đậu(điểm>=5). Nếu không có sinh viên thì thông báo ‘ không có sinh viên này’, nếu sinh viên không học khóa đó thì thông báo ‘sinh viên chưa học khóa này’, nếu rớt cũng thông báo ‘ rớt ’ (1.0 điểm)
b. Viết câu lệnh gọi stored procedure cho các trường hợp trên (0.5 điểm)
8. Thêm cột tổng lệ phí thi(TONGLEPHITHI) vào bảng sinh viên. (0.25 điểm)
9. Tạo stored procedure Spud_SV_TongLePhi và dựa vào bảng kết quả dùng Cursor cập nhật TONGLEPHITHI như sau: TONGLEPHITHI = sum(LEPHITHI). (1 điểm)
	  TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ


10. Tạo trigger thỏa mãn điều kiện khi xóa 1 sinh viên sẽ xóa các thông tin liên quan. (1 điểm)
	
	
	


Bảng SINHVIEN





Field name�
Description�
�
MASV�
Mã sinh viên�
�
TEN�
Tên sinh viên�
�
NGAYSINH�
Ngày sinh�
�
KHOA�
Khóa�
�
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Dữ liệu SINHVIEN








